
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 81, ngõ 68 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

26/02/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TRUNG

0107333643

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

2. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

3. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

4. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

5. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

7. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết:
Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho ngoại quan 
Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh (trừ kho 
ngoại quan) 

5210

9. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết:
Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt 
Bốc xếp hàng hóa đường bộ 
Bốc xếp hàng hoá cảng biển 
Bốc xếp hàng hoá cảng hàng không 
Bốc xếp hàng hoá cảng sông 

5224

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
XÂY DỰNG QUỐC TRUNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUOC TRUNG COMMERCIAL SERVICES 
AND BUILDING COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: QUOC TRUNG CSB .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904254779
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: 
Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác 
Bán buôn dầu thô 
Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan 

4661

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
Bán buôn quặng kim loại 
Bán buôn sắt, thép 

4662

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; 
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;

4663(Chính)

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hóa chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp; 
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa; 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
- Bán buôn cao su; 
- Bán buôn sợi dệt...; 
- Bán buôn bột giấy; 
- Bán buôn đá quý; 

4669

14. Xây dựng nhà các loại 4100

15. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

16. Xây dựng công trình công ích 4220
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17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình công nghiệp
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê.  
- Xây dựng đường hầm ; 
- Xây dựng các cơ sở hạ tầng công

4290

18. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 

4659

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa thông thường: vận tải gỗ, vận tải gia súc, 
nông lâm sản, hàng hóa thông thường khác; 
- Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng: xe bồn chở chất lỏng, 
xe chở hóa chất, xe đông lạnh; 
- Vận tải hàng nặng, vận tải container; 

4933

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định)

8299

22. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

23. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết:
- Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm); 
- Cho thuê xe tải, bán rơmooc và xe giải trí. 

7710
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10.000.000.000 VNĐ

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển; 
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển; 

7730

25. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
Chi tiết:
- Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính (trừ bản quyền, như 
sách hoặc phần mềm);
- Nhận tiền nhuận bút hoặc phí giấy phép của việc sử dụng: 
+ Bằng sáng chế, 
+ Thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ, 
+ Nhãn hàng, 
+ Quyền khai khoáng, 

7740

26. Cung ứng lao động tạm thời 7820

27. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:
Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước 
Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài 

7830

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 010021646

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 81, ngõ 68 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 81, ngõ 68 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

ĐÀM XUÂN BỘ Nam
15/06/1958 Kinh Việt Nam

28/04/2008 Công an TP. Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       010021646
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 81, ngõ 68 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 81, ngõ 68 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀM XUÂN BỘ Nam

15/06/1958 Kinh Việt Nam

28/04/2008 Công an TP. Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:
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